
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

Môn: Lịch sử - Lớp 10 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: Ác-crai-tơ chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước đã dẫn đến kết quả là 

A. nhiều nhà máy dệt được xây dựng ven sông nước chảy xiết. 

B. năng suất của người thợ dệt tăng lên 40 lần so với dệt bằng tay. 

C. lao động bằng tay dần dần thay thế bằng máy móc. 

D. khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh. 

Câu 2: Cách mạng công nghiệp cũng góp phần thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong 

các ngành kinh tế khác, đặc biệt là 

A. Nông nghiệp và giao thông vận tải  B. Nông nghiệp và công nghiệp nhẹ 

C. Công nghiệp và thương nghiệp  D.Nông nghiệp, thương nghiệp và công nghiệp nhẹ. 

Câu 3: Một trong những ý nghĩa của các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại với 

nền kinh tế là 

A. Tạo ra bước nhảy vọt chưa từng có của lực lượng sản xuất và năng suất lao động 

B. Làm cho sự phân công lao động và chuyên môn hóa ngày càng sâu sắc. 

C. Góp phần thay đổi lối sống, gắn nhiều hơn với “ không gian mạng”, “ thế giới ảo”, … 

D. Thúc đẩy quá trình thị trường hóa nền kinh tế thế giới và xã hội hóa hoạt động sản xuất 

Câu 4: Cho biết thành tựu tiêu biểu của người Hy Lạp? 

A. Đền Pác – tê – nông     B. Vạn lí trường thành 

C. Lăng Tagiơ Mahan    D. Tượng Đức Mẹ sầu bi (Va – ti – căng) 

Câu 5: Cho biết cư dân nào tìm ra chữ số “0” 

A. Ai Cập  B. Ấn Độ  C. Lưỡng Hà  D. Trung Quốc 

Câu 6: Nêu 4 phát minh quan trọng của người Trung Quốc thời phong kiến? 

A. Giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng  B. Giấy, kĩ thuật in, luyện sắt, thuốc súng 

C. Luyện sắt, mem, gốm, la bàng, thuốc súng. D. Luyện sắt, thuộc súng, làm đường, gốm. 

Câu 7:  Thành tựu nào dưới đây KHÔNG thuộc “tứ đại phát minh” về kĩ thuật của người 

Trung Quốc thời kỳ cổ trung đại 

A. Kĩ thuật làm giấy  B. Kĩ thuật làm lịch   C. Thuốc súng D. La bàn 

Câu 8. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra đầu tiên ở đâu? 

A. Anh.  B. Đức C. Pháp.   D. Mỹ. 

Câu 9. Ý nào không phản ánh đúng điều kiện ở nước Anh khi tiến hành cách mạng 

công nghiệp? 

A. Tình hình chính trị ồn định từ sau cách mạng tư sản. 

B. Nước Anh cỏ nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú. 

C. Tích luỹ tư bản nguyên thuỷ dồi dào. 

D. Xuất hiện nhiều công trường thủ công ở các thành thị. 
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Câu 10. Phong trào “rào đất cướp ruộng” dùng để chỉ hiện tượng gì? 

A. Tranh giành ruộng đất giữa các lãnh chúa phong kiến. 

B. Nông nô đấu tranh bảo vệ ruộng đất của mình. 

C. Quý tộc phong kiến thôn tính ruộng đất của nhau. 

D. Quý tộc phong kiến tước đoạt ruộng đất của nông nô đề chăn nuôi cừu. 

Câu 11. Những thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là 

A. máy kéo sợi, máy dệt, máy hơi nước, đầu máy xe lửa. 

B. máy dệt, máy kéo sợi, máy hơi nước, máy bay. 

C. máy dệt, máy kéo sợi, ô tô, máy hơi nước. 

D. máy dệt, máy hơi nước, tàu thuỷ, điện thoại. 

Câu 12. Cách mạng công nghiệp lần thứ hai diễn ra mạnh mẽ ờ các nước nào? 

A. Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật Bản.    B. Anh, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc. 

C. Đức, Ắn Độ, Mỹ, Trung Quốc.   D. Anh, Mỹ, Nga, Nhật. 

Câu 13. Những thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai là gì? 

A. Máy hơi nước, điện thoại, điện, ô tô.   B. Điện, điện thoại, ô tô, máy bay. 

C. ô tô, máy bay, máy tính, internet.   D. Điện thoại, điện, ô tô, tàu hoả. 

Câu 14. Tô-mát Ê-đí-xơn là người đã phát minh ra 

A. bỏng đèn sợi đốt trong. C. vô tuyến điện. 

B. dòng điện xoay chiều. D. điện thoại. 

Câu 15. “Ông vua” xe hơi nước Mỹ là ai? 

A. Gu-li-ê-li-nô Mác-cô-ni. c. Ni-cô-la Tét-la. 

B. Hen-ri Pho. D. Mai-Cơn Pha-ra-đây. 

Câu 16. Ai là người đã phát minh ra phương pháp sử dụng lò cao trong luyện kim? 

A. A-lếch-xan-đơ Gra-ham Beo. c. Mai-Cơn Pha-ra-đây. 

B. Hen-ri Bê-sê-mơ. D. Anh em nhà Rai. 

Câu 17. Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại không có những tác động nào sau đây? 

A. Thúc đẩy sự phát triền kinh tế, nâng cao năng suất lao động. 

B. Hình thành và phát triền các trung tâm công nghiệp, thành thị. 

C. Gây ô nhiễm môi trường, bóc lột lao động phụ nữ, trẻ em, xâm chiếm thuộc địa.  

D. Thúc đẩy toàn cầu hoá, tự động hoá, thương mại điện tử, tự do thông tin. 

Câu 18. về chữ viết, người Hy Lạp - La Mã cồ đại đa sáng tạo ra 

A. chữ La-tinh. C. hệ thống chữ viết gồm 24 chữ cái. 

B. chữ La Mã. D. hệ thống chữ số. 

Câu 19. về văn học, người Hy Lạp cổ đại đã sáng tạo ra những tác phẩm nồi tiếng nào? 
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A. Bộ sử thi l-li-át C. Nhiều vở kịch của tác giả Ê-sin. 

B. Bộ sử thi ô-đi-xê. D. Hai bộ sử thi l-li-át và ô-đi-xê. 

Câu 20. Nền văn minh nào ở phương Đông tồn tại liên tục, lâu đời nhất và có ảnh hường sâu 

sắc đến văn minh thế giới? 

A. Nền văn minh Trung Hoa.    B. Nền văn minh Lưỡng Hà. 

C. Nền văn minh Ai Cập.   D. Nền văn minh Hy Lạp - La Mã. 

Câu 21. Loại chữ viết của nền văn minh nào được cư dân nhiều quốc gia Đông Nam Á thời 

kì cổ - trung đại tiếp thu? 

A. Văn minh Ấn Độ. C. Văn minh Lưỡng Hà. 

B. Văn minh Trung Hoa. D. Văn minh Hy Lạp - La Mã. 

Câu 22. 10 chữ số mà ngày nay chúng ta đang sử dụng là thành tựu của nền văn minh nào? 

A. Ai Cập. C. Ấn Độ. B. Hy Lạp - La Mã.  D. Trung Hoa. 

Câu 23. Công trình kiến trúc nồi tiếng nhất của người Ai Cập cồ đại là 

A. tượng Nhân sư. C. đền thờ các vị vua. 

B. các kim tự tháp. D. các khu phố cổ. 

Câu 24. Trong các nền văn minh cổ đại ở phương Đông, các nền văn minh Trung Hoa và Án 

Độ có điểm gi khác so với văn minh Ai Cập? 

A. Chịu ảnh hưởng của nền văn minh A-rập trong một thời gian dài. 

B. Tiếp tục phát triền sang thời kì trung đại. 

C. Đạt nhiều thành tựu rực rở trên các lĩnh vực. 

D. Hình thành trên lưu vực các dòng sông lớn. 

Câu 25. Loại chữ cồ nhất của người Trung Quốc là 

A. chữ giáp cốt, kim văn. C. chữ Kha-rốt-tỉ và Bra-mi. 

B. chữ Hán. D. chữ tượng hình viết trên giấy pa-pi-rút. 

Câu 26.  Một trong bốn phát minh lớn của người Trung Hoa vào thời cổ-trung đại mà thế giới 

vẫn còn tiếp tục sử dụng đến ngày nay là 

 A. thuốc súng.   B. toán hình.  C. thuyết nguyên tử.  D. số không (0). 

Câu 27.  Cách tính lịch 1 năm có 365 ngày và ¼ ngày là thành quả của cư dân 

A. Hy Lạp.   B. La Mã.  C. Ai Cập.  D. Trung Quốc. 

Câu 28.  Tôn giáo cổ xưa và được coi là chính thống giáo của người Hy Lạp - La Mã cổ đại 

là 

A. Phật giáo.  B. Nho giáo.  C. Cơ Đốc giáo.  D. Hin-đu giáo. 
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II. Phần tự luận 

Câu 1. Trong cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, phát minh nào là quan trọng nhất? Vì sao? 

Câu 2. Phân tích tác động về kinh tế của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai? 

Câu 3. Phân tích tác động về xã hội, văn hoá của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần 

thứ hai. 

Câu 4. Có ý kiến cho rằng: Một số thành tựu của các cuộc CMCN thời kì cận đại cũng đưa 

đến tác động tiêu cực, thậm chí là gây ra thảm hoạ cho nhân loại. Em có đồng ý với ý kiến 

này không? Vì sao? 

Câu 5. Liên hệ và cho biết những ảnh hưởng của văn minh phương Đông cổ - trung đại đối 

với Việt Nam. 

 

 


